[bookmark: _Toc503876966]CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

Tên chương trình:	Chương trình Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa 
Trình độ đào tạo:	Đại học 
Ngành đào tạo:	Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 
Mã ngành:	7520216 
Bằng tốt nghiệp:	Kỹ sư 
I. [bookmark: _Toc503876967]Mục tiêu
Chương trình Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa trang bị cho người tốt nghiệp: 
A. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá. 
B. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. 
C. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế. 
D. Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 
E. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
F. Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Điều khiển và Tự động hoá có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là:
· Kỹ sư quản lý dự án
· Kỹ sư thiết kế, phát triển 
· Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng
· Kỹ sư kiểm định, đánh giá
· Tư vấn thiết kế, giám sát
tại các công ty cung cấp giải pháp hoặc tại các cơ sở ứng dụng giải pháp đo lường, điều khiển và tự động hóa trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và quốc phòng. 
II. [bookmark: _Toc503876968]Chuẩn đầu ra 
[bookmark: _Toc503876969]Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường Mỏ- Địa chất phải có được: 

1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự động hóa: 
1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán và mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá. 
1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở lý thuyết mạch điện, tín hiệu, hệ thống và điều khiển, kỹ thuật điện tử và máy tính trong nghiên cứu, phân tích các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá.  
1.3 Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp. 
2) Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 
2.1 Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 
2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức. 
2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 
2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. 
2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 
3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 
3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 
3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

4) Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 
4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa. 
4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án hệ thống điều khiển và tự động hoá. 
4.3 Năng lực thiết kế hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá. 
4.4 Năng lực triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá. 
4.5 Năng lực vận hành, bảo trì hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá công nghiệp. 

5) Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 
5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
5.2 Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh, và hoàn thành các học phần về Giáo dục thể chất theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình

	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5.1
	5.2

	A
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	B
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	C
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	D
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	-

	E
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	√
	√

	F
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


Chuẩn đầu ra đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và đánh giá chương trình đào tạo. Các chỉ báo đánh giá của từng chuẩn đầu ra được dùng làm tham chiếu để đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình (xem Bảng 2).
III. [bookmark: _Toc503876970]Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức
3.1 Chương trình đại học  
· Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4.5 năm. 
· Khối lượng kiến thức toàn khoá: 157 tín chỉ (TC)      
3.2 Chương trình liên thông từ Cao đẳng  
Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá (3 năm) hoặc các ngành gần. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn ở chương trình Cao đẳng: 
· Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1 năm. 
· Khối lượng kiến thức toàn khoá: 30 tín chỉ (TC)  
IV. [bookmark: _Toc503876971]Đối tượng tuyển sinh 
4.1 Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và trúng tuyển vào đại học đăng ký theo nhóm ngành phù hợp của Trường Đại học Mỏ- Địa chất sẽ theo học chương trình 4.5 năm. 
4.2 Người tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề ngành kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, Cao đẳng kỹ thuật Điện của Trường đại học Mỏ- Địa chất trúng tuyển vào học chương trình liên thông 1 năm. 
4.3 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường đại học Mỏ- Địa chất hoặc của các trường đại học khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
V. [bookmark: _Toc503876972]Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[bookmark: _Toc503876973]

VI. Kiểm tra và đánh giá
6.1. Quy trình đánh giá
Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, tin tưởng và công bằng. Đánh giá sinh viên bao gồm thi đầu vào, khả sát sinh viên về môn học giữa kỳ và đánh giả tổng thể cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác quan đa lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài luận văn, bài thi thực hành, tham quan doanh nghiệp, thực tập doanh nghiệp, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu projects, trình bày poster. Chuẩn đánh giá là các rubrics môn học gồm rubrics thang điểm, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp và đáp án môn học. Việc cho điểm, phản hồi của giảng viên, sinh viên được thực hiện theo qui trình [Hình 1].
[image: ]
Hình 1. Quy trình giảng dạy học tập và đánh giá sinh viên

6.2. Điểm
Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần của học phần.
	Điểm theo thang 10
	Điểm theo hệ 4 
	Xếp loại

	
	Điểm chữ
	Điểm số
	

	Từ 9,0 đến 10,0
	A+
	4,0
	Đạt

	Từ 8,5 đến cận 9,0
	A
	3,7
	

	Từ 8,0 đến cận 8,4
	B+
	3,5
	

	Từ 7,0 đến cận 7,9
	B
	3,0
	

	Từ 6,5 đến cận 7,0
	C+
	2,5
	

	Từ 5,5 đến cận 6,5
	C
	2,0
	

	Từ 5,0 đến cận 5,5
	D+
	1,5
	

	Từ 4,0 đến cận 5,0
	D
	1,0
	

	Từ 0,0 đến cận 4,0
	F
	0
	Không đạt


6.3.  Rubric đánh giá luận văn
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RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7090231)
Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng Báo cáo thực tập (dành cho Báo cáo hội đồng)
	STT
	Chuẩn đầu ra
Môn học
	Nội dung đánh giá
	Không đạt (<4.0)
	Trung bình (4.0-6.9)
	Khá (7.0-7.9)
	Giỏi/Xuất sắc (8.0-10)
	Điểm tối
đa
	Điểm
đánh giá

	1
	Đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất và hệ thống tự động hóa cho quy trình công nghệ 
	Chuẩn bị báo cáo powerpoint
	Không chuẩn bị được powerpoint báo cáo hoặc powerpoint báo cáo không đạt yêu cầu hình thức và nội dung:
+ Hình thực không đẹp, không thể hiện tính học thuật, thiếu hình ảnh minh họa;
+ Nội dung không đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+ Hình thực đẹp, thể hiện tính học thuật,nhưng ít hình ảnh minh họa;
+ Nội dung đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất nhưng không đánh giá được quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+ Hình thực đẹp, thể hiện tính học thuật, hình ảnh minh họa đa dạng;
+ Nội dung đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	Chuẩn bị powerpoint báo cáo hoặc báo cáo đạt xuất sắc các yêu cầu:
+ Hình thực đẹp, thể hiện tính học thuật, hình ảnh minh họa đa dạng và đầy đủ;
+ Nội dung đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	0.5
	

	
	
	Kỹ năng thuyết trình
	+ Trình bày không lưu loát;
+ Phong cách không tự tin;
+ Không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+Nhưng không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo nhưng chưa thuyết phục.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ và thuyết phục nội dung bài báo cáo.
	0.5
	

	
	
	Trả lời câu hỏi
	Không trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất nhưng không trả lời được quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Hoặc ngược lại.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	Trả lời được đầy đủ và thuyết phục các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việcđánh giá được quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
	1
	

	2
	Xác định được vấn đề kỹ thuật của hệ thống tự động hóa
	Chuẩn bị báo cáo powerpoint
	Không chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo không đạt yêu cầu hình thức và nội dung:
+ Hình thức không đẹp, không thể hiện được tính học thuật, thiếu hình ảnh minh họa;
+ Nội dung không xác định được các sự cố kỹ thuật và xử lý sự cố thường gặp tại doanh nghiệp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật, nhưng ít  hình ảnh minh họa;
+ Nội dung xác định được các sự cố kỹ thuật nhưng không xác định được quy trình cách xử lý sự cố thường gặp tại doanh nghiệp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng;
+ Nội dung xác định được các sự cố kỹ thuật và cách xử lý sự cố thường gặp tại doanh nghiệp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo đạt xuất sắc các yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng và đầy đủ;
+ Nội dung xác định được các sự cố kỹ thuật và cách xử lý sự cố thường gặp tại doanh nghiệp.
	0.5
	

	
	
	Kỹ năng thuyết trình
	+ Trình bày không lưu loát;
+ Phong cách không tự tin;
+ Không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+Nhưng không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo nhưng chưa thuyết phục.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ và thuyết hục nội dung bài báo cáo.
	0.5
	

	
	
	Trả lời câu hỏi
	Không trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc xác định được các sự cố kỹ thuật và xử lý sự cố thường gặp tại doanh nghiệp.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc xác định được các sự cố kỹ thuật nhưng không trả lời được cách xử lý các sự cố thường  gặp tại doanh nghiệp.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc xác định được các sự cố kỹ thuật và cách xử lý sự cố thường gặp tại doanh nghiệp.
	Trả lời được đầy đủ và thuyết phục các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc xác định được các sự cố kỹ thuật và cách xử lý sự cố thường gặp tại doanh nghiệp.
	1
	

	3
	Áp dụng được các kiến thức tổng quan về doanh nghiệp, quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị, an toàn lao động và vấn đề môi trường để phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật và các vấn đề mang tính thời sự của doanh nghiệp;
	Chuẩn bị báo cáo powerpoint
	Không chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo không đạt yêu cầu hình thức và nội dung:
+ Hình thức không đẹp, không thể hiện được tính học thuật, thiếu hình ảnh minh họa;
+ Nội dung không phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật và các vấn đề mang tính thời sự của doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật, nhưng ít  hình ảnh minh họa;
+ Nội dung phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật nhưng không phân tích đánh giá được các vấn đề mang tính thời sự của doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng;
+ Nội dung phân tích, đánh giá được các giải pháp kỹ thuật và các vấn đề mang tính thời sự của doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo đạt xuất sắc các yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng và đầy đủ;
+ Nội dung phân tích, đánh giá được các giải pháp kỹ thuật và các vấn đề mang tính thời sự của doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…
	0.5
	

	
	
	Kỹ năng thuyết trình
	+ Trình bày không lưu loát;
+ Phong cách không tự tin;
+ Không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+Nhưng không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo nhưng chưa thuyết phục.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ  và thuyết phục nội dung bài báo cáo .
	0.5
	

	
	
	Trả lời câu hỏi
	Không trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật và các  vấn đề mang tính thời sự của  doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật; nhưng không trả lời được các  vấn đề mang tính thời sự của  doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…Hoặc ngược lại.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật và các  vấn đề mang tính thời sự của  doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…
	Trả lời được đầy đủ và thuyết phục các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật và các  vấn đề mang tính thời sự của  doanh nghiệp: an toàn lao động và vấn đề môi trường…
	1
	

	4
	Vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất trong doanh nghiệp thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển tự động;
	Chuẩn bị báo cáo powerpoint
	Không chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo không đạt yêu cầu hình thức và nội dung:
+ Hình thức không đẹp, không thể hiện được tính học thuật, thiếu hình ảnh minh họa;
+ Nội dung không trình bày được cách vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất tại doanh nghiệp. 
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật, nhưng ít  hình ảnh minh họa;
+ Nội dung  trình bày được cách vận hành thiết bị, hệ thống thiết bị nhưng không trình bày được cách vận hành dây chuyển sản xuất tại doanh nghiệp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng;
+ Nội dung  trình bày được cách vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất tại doanh nghiệp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo đạt xuất sắc các yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng và đầy đủ;
+ Nội dung  trình bày được cách vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất tại doanh nghiệp.
	0.5
	

	
	
	Kỹ năng thuyết trình
	+ Trình bày không lưu loát;
+ Phong cách không tự tin;
+ Không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+Nhưng không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo nhưng chưa thuyết phục.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ  và thuyết phục nội dung bài báo cáo .
	0.5
	

	
	
	Trả lời câu hỏi
	Không trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất trong doanh nghiệp.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị nhưng không trả lời được việc vận hành dây chuyền sản xuất trong doanh nghiệp.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất trong doanh nghiệp.
	Trả lời được đầy đủ và thuyết phục các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vận hành được thiết bị, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất trong doanh nghiệp.
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	Thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp, áp dụng được thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp
	Chuẩn bị báo cáo powerpoint
	Không chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo không đạt yêu cầu hình thức và nội dung:
+ Hình thức không đẹp, không thể hiện được tính học thuật, thiếu hình ảnh minh họa;
+ Nội dung không trình bày được vấn đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp, áp dụng được thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật, nhưng ít  hình ảnh minh họa;
+ Nội dung trình bày được vần đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp nhưng không trình bày được các thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng;
+ Nội dung trình bày được vần đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp, và áp dụng được thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo đạt xuất sắc các yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng và đầy đủ;
+ Nội dung trình bày được vần đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp, và áp dụng được thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp.
	0.25
	

	
	
	Kỹ năng thuyết trình
	+ Trình bày không lưu loát;
+ Phong cách không tự tin;
+ Không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+Nhưng không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo nhưng chưa thuyết phục.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ và thuyết phục nội dung bài báo cáo.
	0.25
	

	
	
	Trả lời câu hỏi
	Không trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vấn đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp, áp dụng được thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vấn đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp nhưng không giải thích được các thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp. Hoặc ngược lại.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vấn đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp, áp dụng được thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp.
	Trả lời được đầy đủ và thuyết phục các câu hỏi của hội đồng liên quan đến việc vấn đề thu thập và xử lý được các thông tin và các kỹ thuật thực hiện công việc chuyên môn tại doanh nghiệp, áp dụng được thuật ngữ chuyên ngành một cách thích hợp.
	0.5
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	Chứng minh được sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
	Chuẩn bị báo cáo powerpoint
	Không chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo không đạt yêu cầu hình thức và nội dung:
+ Hình thức không đẹp, không thể hiện được tính học thuật, thiếu hình ảnh minh họa;
+ Nội dung không trình bày được sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật, nhưng ít  hình ảnh minh họa;
+ Nội dung trình bày được sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; nhưng không thể hiện được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo; hoặc powerpoint báo cáo đạt yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng;
+ Nội dung  trình bày được sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; và thể hiện được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
	Chuẩn bị được powerpoint báo cáo đạt xuất sắc các yêu cầu:
+  Hình thức đẹp, thể hiện được tính học thuật,   hình ảnh minh họa đa dạng và đầy đủ;
+ Nội dung  trình bày được sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; và thể hiện được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
	
	

	
	
	Kỹ năng thuyết trình
	+ Trình bày không lưu loát;
+ Phong cách không tự tin;
+ Không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+Nhưng không trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ nội dung bài báo cáo nhưng chưa thuyết phục.
	+ Trình bày  lưu loát;
+ Phong cách tự tin;
+ Trình bày được đầy đủ  và thuyết phục nội dung bài báo cáo .
	0.25
	

	
	
	Trả lời câu hỏi
	Không trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; nhưng không trả lời được kết quả thể hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Hoặc ngược lại.
	Trả lời được các câu hỏi của hội đồng liên quan đến sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
	Trả lời được đầy đủ và thuyết phục các câu hỏi của hội đồng liên quan đến sự hiểu biết  về văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của doanh nghiệp; có khả năng làm việc theo nhóm.
	0.5
	






RUBRIC ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Final thesis)

Môn học: Luận văn tốt nghiệp (7090217)
Loại hình đánh giá: Rubric đánh giá nội dung thực (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng)

	
STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	Mô tả nội dung đánh
giá
	Không đạt
	Trung bình
	Khá
	Giỏi/Xuất sắc
	Tỷ trọng
(%)

	


1
	Tìm hiểu được quy trình công nghệ sản xuất và quy trình tự động hóa của đơn vị thực tập.
	Quy trình công nghệ sản xuất, quy trình tự động hóa
	Không	tìm	hiểu được các nội dung:
· Tổng quan công nghệ sản xuất
· Quy trình công nghê sản xuất;
· Quy trình tự động hóa hệ thống.
	Tìm hiểu được một trong các nội dung:
· Tổng quan công nghệ sản xuất
· Quy trình công nghê sản xuất;
· Quy trình tự động hóa hệ thống.
	Tìm hiểu được hai trong các nội dung:
· Tổng quan công nghệ sản xuất
· Quy trình công nghê sản xuất;
· Quy trình tự động hóa hệ thống.
	Tìm hiểu được đầy đủ các nội dung:
· Tổng quan công nghệ sản xuất
· Quy trình công nghê sản xuất;
· Quy trình tự động hóa hệ thống.
	


15

	




2
	Xác định được các vấn đề kỹ thuật của hệ thống tự động hóa thực tâp
	Sơ đồ cấu trúc của hệ thống
	Không xác định được:
· Sơ đồ cấu trúc của hệ thống;
· Chức năng nhiệm vụ của các phần tử, cụm phần tử trong sơ đồ;
· Nguyên lý hoạt động của hệ thống theo sơ đồ.
	Xác định được một trong các vấn đề về:
· Sơ đồ cấu trúc của hệ thống;
· Chức năng nhiệm vụ của các phần tử, cụm phần tử trong sơ đồ;
· Nguyên lý hoạt
động của hệ thống theo sơ đồ.
	Xác định được hai trong các vấn đề về:
· Sơ đồ cấu trúc của hệ thống;
· Chức năng nhiệm vụ của các phần tử, cụm phần tử trong sơ đồ;
· Nguyên lý hoạt
động của hệ thống theo sơ đồ.
	Xác định được tất cả các vấn đề về:
· Sơ đồ cấu trúc của hệ thống;
· Chức năng nhiệm vụ của các phần tử, cụm phần tử trong sơ đồ;
· Nguyên lý hoạt động của hệ thống theo sơ đồ.
	




15

	
	
	Quy trình vận hành của hệ thống
	Không	xác	định được:
· Quy trình khởi động của hệ thống
· Quy trình vận hành
hoạt   động   của  hệ
	Xác định được một trong các vấn đề về:
· Quy trình khởi động của hệ thống
· Quy trình vận hành
	Xác định được hai trong các vấn đề về:
· Quy trình khởi động của hệ thống
· Quy trình vận hành
	Xác định được tất cả các vấn đề về:
· Quy trình khởi động của hệ thống
· Quy trình vận hành
hoạt   động   của  hệ
	

15




	
STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	Mô tả nội dung đánh
giá
	Không đạt
	Trung bình
	Khá
	Giỏi/Xuất sắc
	Tỷ trọng
(%)

	
	
	
	thống
- Quy trình dừng của hệ thống
	hoạt động của hệ thống
- Quy trình dừng của hệ thống
	hoạt động của hệ thống
- Quy trình dừng của hệ thống
	thống
- Quy trình dừng của hệ thống
	

	
	
	Các sự cố trong hệ thống
	Không	xác	định được:
· Các loại sự cố của hệ thống;
· Hiện tượng sảy ra của sự cố;
· Cách sử lý đối với các loại sự cố.
	Xác định được một trong các vấn đề về:
· Các loại sự cố của hệ thống;
· Hiện tượng sảy ra của sự cố;
· Cách sử lý đối với các loại sự cố.
	Xác định được hai trong các vấn đề về:
· Các loại sự cố của hệ thống;
· Hiện tượng sảy ra của sự cố;
· Cách sử lý đối với các loại sự cố.
	Xác định được tất cả các vấn đề về:
· Các loại sự cố của hệ thống;
· Hiện tượng sảy ra của sự cố;
· Cách sử lý đối với các loại sự cố.
	


15

	



3
	Tìm hiểu được các trang thiết bị kỹ thuật trong hệ thống
	Các thiết bị tự động hóa trong hệ thống
	Không tìm hiểu được:
- Các loại thiết bị sử dụng trong hệ thống;
- Thông số trang thiết bị của hệ thống;
- Cách thức sử dụng trang thiết bị hệ thống.
	Tìm hiểu được một trong các vấn đề về:
- Các loại thiết bị sử dụng trong hệ thống;
- Thông số trang thiết bị của hệ thống;
- Cách thức sử dụng trang thiết bị hệ
thống.
	Tìm hiểu được hai trong các vấn đề về:
- Các loại thiết bị sử dụng trong hệ thống;
- Thông số trang thiết bị của hệ thống;
- Cách thức sử dụng trang thiết bị hệ
thống.
	Tìm hiểu được tất cả các vấn đề về:
- Các loại thiết bị sử dụng trong hệ thống;
- Thông số trang thiết bị của hệ thống;
- Cách thức sử dụng trang thiết bị hệ thống.
	



15

	



4
	Áp dụng kiến thức tự động hóa để phân tích đánh giá các giải pháp của hệ thống
	Phân tích đánh giá hệ thống tự động hóa.
	Không áp dụng được kiến thức để phân tích đánh giá:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết bị của hệ thống.
	Áp dụng được kiến thức để phân tích đánh giá một yếu tố trong các yếu tố:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết bị
	Áp dụng được kiến thức để phân tích đánh giá hai yếu tố trong các yếu tố:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết bị
	Áp dụng được kiến thức để phân tích đánh giá các yếu tố:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết bị
	



15




	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	Mô tả nội dung đánh
giá
	Không đạt
	Trung bình
	Khá
	Giỏi/Xuất sắc
	Tỷ trọng
(%)

	
	
	
	
	của hệ thống.
	của hệ thống.
	của hệ thống.
	

	



5
	Phân tích đề xuất giải pháp cải tiến cho hệ thống tự động hóa
	Giải pháp cải tiến hệ thống tự động hóa
	Không phân tích đề xuất giải pháp cải tiến cho:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết bị của hệ thống.
	Phân tích đề xuất giải pháp cải tiến cho một vấn đề trong các vấn đề:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết
	Phân tích đề xuất giải pháp cải tiến cho hai vấn đề trong các vấn đề:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết
	Phân tích đề xuất giải pháp cải tiến cho các vấn đề:
- Hệ thống tự động hóa của đơn vị thực tập;
- Giải pháp công nghệ tự động hóa của hệ thống;
- Giải pháp thiết
	



10



VII. [bookmark: _Toc503876974]Nội dung chương trình 
7.1. Cấu trúc chương trình đào tạo
	TT
	Phần chương trình
	Số tín chỉ

	1
	Giáo dục đại cương
	50

	1.1
	Toán và khoa học cơ bản
	32

	 
	Bắt buộc toàn khối ngành
	26

	 
	Từng ngành tự chọn
	6

	1.2
	Lý luận chính trị
	11

	1.3
	Pháp luật đại cương
	2

	1.4
	Giáo dục thể chất
	3

	1.5
	Giáo dục quốc phòng-an ninh
	11

	1.6
	Tiếng Anh
	6

	2
	Giáo dục chuyên nghiệp
	92

	2.1
	Cơ sở ngành/ nhóm ngành
	52

	2.2
	Chuyên ngành
	40

	2.2.1
	Định hướng chuyên ngành
	12

	2.2.2
	Tự chọn bắt buộc
	9

	2.2.3
	Tự chọn tự do
	9

	2.2.4
	Thực tập tốt nghiệp
	2

	2.2.5
	Đồ án tốt nghiệp
	8

	Tổng khối lượng
	157




7.2.  Danh mục học phần chi tiết
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Khối lượng 
	KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN

	
	
	
	A(X-Y-Z)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Toán & KH Tự nhiên (Bắt buộc)
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	7010102
	Đại số tuyến tính
	4
	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	7010103
	Giải tích 1
	4
	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	7010104
	Giải tích 2
	4
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	7010304
	Hóa đại cương+ TN
	3
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	7010101
	Biến đổi Laplace và ứng dụng
	2
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	7010102
	Thí nghiệm vật lý
	1
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	7010204
	Vật lý 1
	4
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	7010120
	Xác suất và thống kê
	3
	
	
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	
	Các môn tự chọn nhóm A (tối thiểu 6 TC)
	6
	 
	 3
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	7020105
	Triết học Mác – Lênin
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 3
	 
	 
	

	11
	7020302
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	7020103
	Pháp luật đại cương
	2
	 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 
	 
	

	13
	7020202
	Chủ nghĩa xã hội khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	7020201
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 
	

	14
	7020301
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Chứng chỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	 
	Giáo dục quốc phòng
	11
	 
	 
	 
	 3
	 3
	 5
	 
	 
	

	16
	 
	Giáo dục thể chất 
	3
	1 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ngoại ngữ
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17
	 7010601
	Tiếng Anh 1
	3
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18
	 7010602
	Tiếng Anh 2
	3
	 
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Cơ sở ngành/nhóm ngành
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19
	7090201
	Cơ sở điện tử công suất
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	

	20
	7090218
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	

	21
	7090304
	Điện tử tương tự
	4
	 
	 
	 4
	
	 
	 
	 
	 
	

	22
	7090316
	Lý thuyết mạch
	4
	 
	 4
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	23
	7090211
	Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình
	3
	 
	 
	 3
	
	 
	 
	 
	 
	

	24
	7090216
	Kỹ thuật số và logic
	4
	 
	 
	4 
	
	 
	 
	 
	 
	

	25
	7090235
	Truyền động điện
	3
	 
	 
	 
	
	3 
	 
	 
	 
	

	26
	7090223
	Nhập môn về kỹ thuật
	3
	3 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	27
	7090602
	Thực tập điện 
	1
	 
	 1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	28
	7090230
	Thực tập lý thuyết ĐKTĐ
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	29
	7090227
	Thực tập điện tử công suất
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	30
	7090229
	Thực tập kỹ thuật số và logic
	1
	 
	 
	1 
	
	 
	 
	 
	 
	

	31
	7090228
	Thực tập đo lường công nghiệp
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	32
	7090233
	Tín hiệu và hệ thống
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	

	33
	7090232
	Thực tâp truyền động điện
	1
	 
	 
	 
	
	 1
	 
	 
	 
	

	34
	7090209
	Đo lường công nghiệp
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	

	35
	7090213
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính
	3
	 
	 
	 
	
	 
	 3
	 
	 
	

	36
	7090318
	Thí nghiệm điện tử tương tự
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	

	37
	7090239
	Vi xử lý
	3
	 
	 
	 
	
	3 
	 
	 
	 
	

	38
	7090204
	Đồ án kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 
	1
	 
	 
	 
	
	 
	 1
	 
	 
	

	39
	7090220
	Mô hình hóa và mô phỏng
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	40
	7090125
	Máy điện
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	II. Chuyên ngành/ Các môn bắt buộc và tự chọn của chuyên ngành
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	7090207
	Điều khiển logic và lập trình PLC
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 3
	 
	 
	

	2
	7090219
	Mạng truyền thông công nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	3 
	 
	 
	 
	

	3
	7090236
	Tự động hóa quá trình sản xuất công nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 
	 
	

	4
	7090226
	Thiết bị và hệ thống tự động 
	3
	 
	 
	 
	 
	3 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	 
	Các môn tự chọn nhóm B (tối thiểu 9 TC)
	9
	 
	 
	 
	 
	 3
	3 
	 3
	 
	

	6
	 
	Các môn tự chọn nhóm C (tối thiểu 9 TC)
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 
	6 
	

	 7
	 7090285
	Đề cương thực tập tốt nghiệp
	 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0
	 
	

	8
	 7090231
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2
	 
	

	9
	 7090217
	Luận văn tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	Tổng
	157
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	








7.3.  Ma trận tích hợp môn học- chuẩn đầu ra
	Mã học phần
	Học phần
	Chuẩn đầu ra

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5.1
	5.2

	I. Toán & KH tự nhiên

	7010102
	Đại số tuyến tính
	3
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010103
	Giải tích 1
	3
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010104
	Giải tích 2
	3
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010304
	Hóa đại cương+ TN
	3
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010101
	Biến đổi Laplace và ứng dụng
	3
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010102
	Thí nghiệm vật lý
	3
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010204
	Vật lý 1
	3
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010108
	(TC_A) Logic đại cương 
	2
	-
	-
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7010405
	(TC_A) Vẽ kỹ thuật - TĐH 
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3
	-
	-

	II. Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội

	7020105
	Triết học Mác – Lênin
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	7020302
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	7020103
	Pháp luật đại cương
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	7020202
	Chủ nghĩa xã hội khoa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	7020201
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	7020301
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	III. Chứng chỉ
 

	7010701
	Giáo dục thể chất 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	7010702
	Giáo dục thể chất 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	7010703
	Giáo dục thể chất 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	7300101
	Đường lối quân sự của Đảng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	7300102
	Công tác quốc phòng - an ninh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	7300201
	Quân sự chung và chiến thuật
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	IV. Ngoại ngữ
 

	 7010601
	Tiếng Anh 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 7010602
	Tiếng Anh 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Cơ sở ngành/ nhóm ngành
 

	7090201
	Cơ sở điện tử công suất
	3
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	-
	1
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090218
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090304
	Điện tử tương tự
	3
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	-
	1
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090316
	Lý thuyết mạch
	3
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	-
	1
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090211
	Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090216
	Kỹ thuật số và logic
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090235
	Truyền động điện
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090223
	Nhập môn về kỹ thuật
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090602
	Thực tập điện 
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090230
	Thực tập lý thuyết ĐKTĐ
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090227
	Thực tập điện tử công suất
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090229
	Thực tập kỹ thuật số và logic
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090228
	Thực tập đo lường công nghiệp
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090233
	Tín hiệu và hệ thống
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090232
	Thực tâp truyền động điện
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090209
	Đo lường công nghiệp
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090213
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090318
	Thí nghiệm điện tử tương tự
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090239
	Vi xử lý
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090204
	Đồ án kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7090220
	Mô hình hóa và mô phỏng
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-

	7090125
	Máy điện
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	VI. Chuyên ngành
 

	7090207
	Điều khiển logic và lập trình PLC
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7090219
	Mạng truyền thông công nghiệp
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7090236
	Tự động hóa quá trình sản xuất công nghiệp
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7090226
	Thiết bị và hệ thống tự động 
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7090215
	(TC_B) Kỹ thuật Robot
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7090208
	(TC_B) Điều khiển số 
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7090206
	(TC_B) Điều khiển hệ thống thủy lực khí nén 
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7090225
	(TC_C) Thị giác máy
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	7070209
	(TC_C) Quản lý dự án công nghiệp 
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7090234
	(TC_C) Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển 
	3
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	 7090285
	Đề cương thực tập tốt nghiệp
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	 7090231
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	 7090217
	Luận văn tốt nghiệp
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-


Chú thích: 3: đáp ứng cao, 2: đáp ứng trung bình, 1: đáp ứng thấp; -: không đáp ứng

7.4.  Kế hoạch học tập
[image: ]


7.5.  Mô tả tóm tắt nội dung học phần

7090233 3(3-0-6)   Tín hiệu và hệ thống                                                                                                                         

Học phần học trước: Mã môn học (Tên học phần), Mã môn học (Tên học phần) (Đại số)  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mô tả, phân tích và xử lý tín hiệu, xây dựng mô hình mô tả hệ tuyến tính, tạo cơ sở cho những học phần khác trong chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật, đặc biệt là Kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hoá. Sinh viên có được phương pháp mô tả và giải quyết các bài toán kỹ thuật dựa trên cách tiếp cận hệ thống, độc lập và bổ sung cho cách tiếp cận vật lý-hóa học. 

[bookmark: _GoBack]Nội dung: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, đặc trưng và phân loại tín hiệu, các dạng tín hiệu tiêu biểu, đặc trưng và phân loại hệ thống. Mô tả và phân tích tín hiệu trên miền thời gian và trên miền tần số: hàm thực, hàm tương quan và mật độ phổ, phép biến đổi Fourier, phép biến đổi Laplace, trích mẫu và khôi phục tín hiệu, phép biến đổi Z. Mô tả hệ tuyến tính trên miền thời gian: phương trình vi phân/sai phân, đáp ứng quá độ, mô hình trạng thái; Mô tả hệ hệ tuyến tính trên miền tần số: đặc tính tần số, hàm truyền. Giới thiệu về xây dựng mô hình bằng phương pháp thực nghiệm. Thực hành giải quyết bài toán bằng công cụ phần mềm Matlab. 
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